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THỜI GIAN : 45 PHÚT

MÃ ĐỀ 523

       A/ LÝ THUYẾT (3điểm)
Câu 1: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì
	A. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.
	B. hỏng nút khởi động.
	C. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.
	D. tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Câu 2: Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch
	A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. giảm 4 lần.	D. không đổi. 
Câu 3: Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như không sáng lên vì:
	A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
	B. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.
	C. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
	D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về dòng điện là không đúng: 
	A. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều. 
	B. Đơn vị cường độ dòng điện là Ampe.
	C. Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế.
	D. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.
Câu 5: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
	A. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.	B. cường độ dòng điện trong mạch.
	C. thời gian dòng điện chạy qua mạch.	D. hiệu điện thế hai đầu mạch.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về tụ điện là không đúng ?
	A. Điện dung của tụ điện có giá trị không đổi với mỗi tụ điện
	B. Tụ điện có khả năng tích điện và phóng điện.
	C. Điện tích của hai bản tụ điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu
	D. Giữa hai bản tụ của tụ điện phẳng là chất dẫn điện
Câu 7: Chọn phương án đúng:
Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
	A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
	B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.
	C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
	D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.
	B. Chiều của dòng điện được quy ước là ngược chiều chuyển dịch của các điện tích âm.
	C. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
	D. Chiều của dòng điện được quy ước là không cùng chiều chuyển dịch của các điện tích dương.
Câu 9: Chọn phát biểu đúng?
Theo định luật Jun-Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn
	A. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.
	B. tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn. 
	C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.
	D. tỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn.
Câu 10: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?
	A. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.
	B. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.
	C. Trong mạch điện kín của đèn pin.
	D. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.
Câu 11: Chọn câu đúng. Điện năng tiêu thụ đo bằng 
	A. công tơ điện 	B. ampe kế	C. vôn kế	D. tĩnh điện kế 
Câu 12: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách
	A. sinh ra ion dương ở cực dương.
	B. sinh ra electron ở cực âm.
	C. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.
	D. làm biến mất electron ở cực dương.

  B/ BÀI TẬP (7 điểm)

Bài 1: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua.
a. Tính cường độ dòng điện đó. 
b. Tính số eletron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 phút. 

Bài 2: Cho mạch điện : bộ nguồn gồm 5 nguồn mắc như hình vẽ.A
C
B
R

Biết các nguồn giống nhau , mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V và
 điện trở trong r = 0,1 Ω
a/ Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 
b/ Để công suất tiêu thụ ở toàn mạch là 6W thì điện trở R phải 
có giá trị bằng bao nhiêu?
Bài 3: Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 2A
        a/  Tính nhiệt lương mà quạt tỏa ra trong 2 giờ ( theo đơn vị Jun) ?
         b/ Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 2 giờ. Biết giá điện là 3000đồng / 1KWh.V
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Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ, ξ = 18V, r = 2, R1 = 6,8, 
R2 = 6V-3W, R3 = R4 = 4
	a. Tìm điện trở mạch ngoài của mạch kín.
	b. Tìm số chỉ của volt kế, ampe kế.
	c. Đèn sáng như thế nào?
	d. Tìm UAD ?


HẾT. 
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